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LỜI NÓI ĐẦU

Ngày 27 tháng 7 hằng năm là dịp để Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân cả nước phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, “hiếu nghĩa bác ái”, lòng tôn kính đối với những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân; Qua đó nâng cao tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; Tôn vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công; Khẳng định sự cống hiến, hi sinh của họ cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân là vô giá. Việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công là vinh dự, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và của mọi tầng lớp nhân dân, thế hệ hôm nay và mai sau; Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trân trọng, đánh giá cao những cống hiến, hi sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc; Đồng thời cũng luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, các thế hệ cách mạng đối với thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Thư viện Quân đội biên soạn Thư  mục chuyên đề “75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ” nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tư liệu về những tấm gương, sự hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng cùng với các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thư mục gồm 2 phần:

I. Sách, tư liệu, luận án, luận văn

II. Bài trích báo, tạp chí

Trong khuôn khổ của Thư mục này, chúng tôi chọn lọc những tài liệu, bài viết tiêu biểu được lưu trữ tại Thư viện Quân đội. Quá trình biên soạn có thể còn sai sót, rất mong nhận được sự đóng góp của các đồng chí.
Mọi ý kiến xin gửi về:

Phòng Thông tin - Thư mục - Máy tính

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI

83 Lý Nam Đế - Hà Nội.

Điện thoại: (069)554556

Email: thuvienquandoi@mail.bqp & thuvienquandoi@gmail.com (Internet)
I. SÁCH, TƯ LIỆU, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN
1. QUAN TÂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

	1. 
	50 năm công tác thương binh, liệt sĩ/Chủ biên: Lê Lục, Nguyễn Đình Liêu.-H.:Lao động,1997.-143tr.;19cm. 

36 / 46079 - 80          

Cuốn sách gồm các nội dung sau: Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh và gia đình liệt sĩ; Các văn bản của Đảng và Nhà nước hướng dẫn kỉ niệm 50 năm Ngày thương binh - liệt sĩ; Các chế độ chính sách hiện hành đối với những người có công với cách mạng.

	2. 
	55 năm sự nghiệp" Hiếu nghĩa bác ái" (27/7/1947-27/7/2002).-H.:Lao động xã hội,2002;19cm.
355(V)13 / V 6543     

Cuốn sách hệ thống hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng - Nhà nước cùng với những thành quả to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp “Hiếu nghĩa bác ái đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ”.    

	3. 
	Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ.-H.:Quân đội nhân dân,2012.-258tr.;21cm. 
3K5H6 / LC11991, LC 11992   

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất, giới thiệu những bài nói, bài viết, thư từ, trích dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thương binh, liệt sĩ; Phần thứ hai, giới thiệu hồi ức của một số thương binh, thân nhân liệt sĩ…nhà nghiên cứu, nhà báo…nói về Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ và công tác đền ơn đáp nghĩa.

	4. 
	Chúng ta có Bác Hồ.-[k. đ]:Lao động,1965.-208tr.;19cm.

3K5H / 11833 - 34          

Tập 1
Tập hồi ký gồm 37 bài nói về Bác Hồ do một số cán bộ, công nhân, lao động trí óc và mấy anh em thương binh hỏng mắt viết và kể lại, sau khi đã có dịp được gần Bác, gặp Bác và cả những người chưa từng được gặp Bác nhưng luôn cảm nhận được tình cảm của Bác đối với mình. Tất cả những mẩu chuyện trên đều nói lên tình cảm chân thành và sâu sắc của các anh chị em đó đối với Bác.

	5. 
	Công tác thương binh xã hội.-H.:Bộ Nội vụ, 1972 .-87tr.;19cm.

32(V)14 / 18346-47          

Lược ghi bài nói chuyện của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Tổng kết công tác của Bộ Nội vụ với các địa phương; Ý kiến của đồng chí Thứ trưởng Lê Đình Thiệp tại lớp bồi dưỡng quản đốc ngày 11-11-1971 và tập hợp một số bài về công tác thương binh xã hội.

	6. 
	Công tác văn hoá với việc chấp hành chính sách thương binh liệt sĩ.-H.:Bộ Văn hoá,1973.-97tr.;20cm.

37(V) / 22823         

Tập tư liệu gồm 3 phần: Phần 1: Trích một số thư, lời phát biểu của Hồ Chủ tịch và một số đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước ta và một số chỉ thị, nghị quyết cơ bản của Đảng và Chính phủ về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ; Phần 2: Đăng những văn kiện, những lời phát biểu trong Hội nghị công tác văn hóa trong thương binh; Phần 3: Những bài nói về cuộc vận động sáng tác văn học 27/7.

	7. 
	Đời đời Tổ quốc ghi công/Biên soạn: Phạm Gia Đức,....-H.:Quân đội nhân dân,2003.-586tr.;27cm. 

36(V) / 6659 - 60

Cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tư tưởng tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Giới thiệu một số nghĩa trang, một số đền thờ liệt sĩ, một số nhà bia tưởng niệm, các văn bia anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; Sự tôn vinh của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng liệt sĩ; Một số văn bản pháp lý hiện hành về chế độ ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước.

	8. 
	Đón thương bệnh binh về xã.-Thanh Hoá:Nxb.Sở Thương binh cựu binh Thanh Hoá,1953.-53tr.;13cm.

32(V)14 / 15962          

Tài liệu hướng dẫn cán bộ xã về việc đón thương bệnh binh về xã, gồm 5 phần:

Phần 1: Giải thích chủ trương đón thương bệnh binh về xã

Phần 2: Những nguyên tắc chính cần ghi nhớ

Phần 3: Việc chuẩn bị để đón thương bệnh binh về xã

Phần 4: Đón thương bệnh binh về xã

Phần 5: Nhiệm vụ của các cơ quan đoàn thể xã

	9. 
	Hành trình tri ân liệt sĩ (2010 - 2015)/Phan Sỹ Thao biên soạn.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-104tr.;27cm. 

36(V) / V 14804

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam được thành lập ngày 24 tháng 10 năm 2010, với tôn chỉ, mục đích là tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, gia đình liệt sĩ. Các hoạt động của Hội trong 5 năm qua đạt được kết quả bước đầu, có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta làm dịu nỗi đau thương, mất mát do chiến tranh để lại. Cuốn sách ảnh giới thiệu các hình ảnh hoạt động tiêu biểu trong 5 năm qua của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhân dịp Đại hội lần thứ II.

	10. 
	Hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công ở Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: Luận án PTS KH Luật học: 5.05.05 /Nguyễn Đình Liêu.-H.:Trường ĐHKHXH và NV,1996.-147tr. 

34(V) / LAV 2905   

Nội dung luận án gồm ba chương: Chương I: Khái niệm ưu đãi người có công. Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật ưu đãi người có công ở Việt Nam; Chương II: Thực trạng pháp luật ưu đãi và đời sống người có công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Chương III: Vấn đề hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có công ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

	11. 
	Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam.-H.:Quân đội nhân dân,2011.-68tr.;21cm. 

32(V)7 / 70498, 70499          

Giới thiệu một số nét cơ bản về Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam: Những tài liệu nói lên sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; Tôn chỉ, mục đích, tổ chức, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Phần cuối là những thông tin tiện cho việc liên hệ với Hội.

	12. 
	Kế hoạch thực hiện đón thương bệnh binh về làng.-H.:Bộ Thương binh cựu binh,1952.-20tr.;19cm.

32(V)14 / 11772          

Giới thiệu toàn văn Kế hoạch đón thương binh về làng. Kế hoạch này đã được thảo luận ở Hội nghị Tổng kết thực hiện “Đón thương binh về làng” tháng 4/1952 và đã được Bộ Thương binh cựu binh, Ủy ban Liên Việt toàn quốc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thông qua.

	13. 
	Một số văn bản về công tác thương binh, liệt sĩ và hậu phương quân đội.-H.:Quân đội nhân dân,2002.-219tr.;27cm. 

355(V)13 / V 12104         

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần I: Một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới; Phần II: Một số văn bản về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Phần III: Một số văn bản về công tác hậu phương quân đội.

	14. 
	Những câu chuyện về đạo đức Hồ Chí Minh.- H.: Văn học, 2018. - 175tr.; 21cm.

959.704092

Sách tập hợp các câu chuyện kể xúc động về đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là các câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào, với nhân dân; Bác Hồ với các cháu thiếu niên, nhi đồng; Bác Hồ với chiến sĩ; Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ...Những câu chuyện toát lên tấm lòng độ lượng, giàu tình yêu thương nhưng vô cùng giản dị, đáng kính của Chủ tịch Hồ Chí Minh.     

	15. 
	Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ.-H.:Chính trị Quốc gia,2007.-130tr.;19cm.

3K5H6 / 63015 – 16

Nội dung cuốn sách là một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyển chọn từ Hồ Chí Minh Toàn tập (12 tập) do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản lần thứ hai, năm 2000.

	16. 
	Quân đội nhân dân Việt Nam với phong trào đền ơn đáp nghĩa (1947-2007).-H.:Quân đội nhân dân,2008.-136tr.;25cm.

355(V)13 / V 12044  

Cuốn sách tập hợp một số hình ảnh tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” của các cơ quan đơn vị trong thời gian qua.

	17. 
	Rạng rỡ dân tộc vẻ vang giống nòi/Hồ Chí Minh.-H.:Bộ Nội vụ,1971.-51tr.;19cm. 

3K5H3 / 13563-64

Gồm một số thư từ và bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về liệt sĩ, thương binh.

	18. 
	Tài liệu tuyên truyền 60 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2007).-H.:Ban Tuyên giáo Trung ương,2007.-217tr.;21cm. 

36(V) / 62347, M 129658 - 60       

Tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng; Các văn bản chỉ đạo hoạt động kỉ niệm 60 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ; Thành tựu công tác thương binh, liệt sĩ trong 60 năm; Một số địa phương, đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng và một số tư liệu.

	19. 
	Tám bài giáo dục thương binh, bệnh binh: Tài liệu giáo dục chính trị ở đơn vị cơ sở .-H.:Tổng cục Chính trị,1972.-138tr.;19cm.

355(V)13 / 18164          

Giới thiệu nội dung 8 bài giáo dục chính trị cho thương binh, bệnh binh ở đơn vị cơ sở.

	20. 
	Thông tri về thành lập an dưỡng đường tạm thời và vĩnh viễn cho thương binh.-H.: Chính trị Cục,1947.-2tr.;26cm.

355(V)13 / T 3529          

Giới thiệu toàn văn công văn số 506/CTR ngày 26 tháng 3 năm 1947 về việc thành lập khu an dưỡng chăm sóc thương binh.

	21. 
	Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ trong 2 năm 1966-1967.-Vĩnh Phúc:Uỷ ban hành chính tỉnh Vĩnh Phúc,1966.-43tr.;19cm. 

1713-14     

Kế hoạch tiến hành cuộc vận động thực hiện tốt chính sách thương binh liệt sĩ trong 2 năm 1966-1967 (vòng 2).

	22. 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam/ Lương Cường.- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 392tr.; 21cm.

355.009597/.0078996-.0078997
Cuốn sách có giá trị lý luận, thực tiễn, đánh dấu bước phát triển mới trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, tư tưởng của Người về quân đội và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Bố cục cuốn sách gồm 6 chương: Chương 1: Bối cảnh lịch sử, nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam; Chương 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam; Chương 3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị; Chương 4: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và tính cách mạng, chính quy, hiện đại trong xây dựng quân đội kiểu mới; Chương 5: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, huấn luyện cán bộ, chiến sĩ; Chương 6: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống bộ đội, tri ân thương binh, liệt sĩ và thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

	23. 
	Uống nước nhớ nguồn.-[K.n]: Ty thông tin Vĩnh Phúc,1967.-23tr.;19cm.

32(V)14 / 3080-81         

Tập hợp các bài viết về công tác thương binh, liệt sĩ tỉnh Vĩnh Phúc những năm kháng chiến chống Mỹ.

	24. 
	Uống nước nhớ nguồn: Kỉ niệm 60 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ /Nguyễn Ngọc Cơ chủ biên.-H.:Từ điển bách khoa,2007.-671tr.;24cm. 

36(V) / V 9418 - 19, M 130303 - 04     

 Tài liệu có tính chất tổng hợp ra đời nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (1947-2007). Nội dung sách tập trung vào các vấn đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước với thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng; Những tấm gương chiến đấu hi sinh của các anh hùng, liệt sĩ; Những công trình tưởng niệm các liệt sĩ anh hùng; Tấm gương của các thương binh sau khi rời quân ngũ.

	25. 
	Uống nước nhớ nguồn: Những điều cần biết về chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công .-H.:Lao động,2003.-667tr.;25cm.

36(V) / V 7225 - 26    

Cuốn sách gồm 4 phần: 
Phần I: Những văn kiện của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh - liệt sĩ và người có công; Một số văn bản của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác tác thương binh - liệt sĩ và người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong giai đoạn mới.

 Phần II: Hệ thống văn bản hiện hành về chính sách đối với tác thương binh - liệt sĩ và người có công.

Phần III: Những bài nói và viết chọn lọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh - liệt sĩ và người có công.

Phân IV: Những bài nói và viết chọn lọc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác thương binh - liệt sĩ và người có công.

	26. 
	Với thương binh bệnh binh và gia đình liệt sĩ/Hồ Chí Minh.-H.: Quân đội nhân dân,1987.-76tr.;20cm. 

3K5H6 / 38202-03         

Gồm những bài nói và viết, thư từ và trích dẫn của Bác Hồ về thương binh, liệt sĩ.


2. CHÂN DUNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
	1. 
	Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi: Những bài viết về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.-H. : Thanh niên, 2013.-191tr. ; 21cm.

355(V)(092) / 72592         

Cuốn sách giới thiệu cho chúng ta về tiểu sử của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; Hình ảnh của anh trong ký ức đồng đội, hình ảnh của anh trong tâm tưởng người thanh niên Venezuela, về những bí mật của trận đánh mà anh đã tham gia...

	2. 
	Anh hùng Quân đội La Văn Cầu/Tú Nam.-H. :Quân đội nhân dân, 1952.-42tr. ;19cm.

4233

Giới thiệu tiểu sử, chiến công của Anh hùng Quân đội La Văn Cầu.

	3. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng.-Đà Nẵng: NXB. Đà Nẵng, 1997.-840tr.;27cm. 

V 5650         

Tập hợp hệ thống bước đầu các Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, được nhà nước phong tặng và truy tặng trong 5 đợt. Nội dung cuốn sách được trình bày khoa học, cô đọng, thể hiện đầy đủ tên tuổi các mẹ, nguyên quán, trú quán, năm sinh, tên chồng, con xếp theo từng quận, huyện, thị xã, xã, phường.

	4. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng.-H.:Thư viện Quân đội sl.,2000.-442tr. 

355(V)(09) / T 19171         

Giới thiệu danh sách 694 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Quảng Nam - Đà Nẵng.

	5. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bắc Ninh.-H.: Lao động xã hội, 2002.-237tr.;29cm. 

355(V)(09) / V 6542         

Cuốn sách cung cấp đầy đủ tư liệu của 441 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bắc Ninh đã được Nhà nước phong tặng và truy tặng đến 31/12/2001.

	6. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hà Tĩnh.-H.: Quân đội nhân dân,2012.-175tr.;25cm.

32(V)76 / V 13624        
 Cuốn sách giới thiệu lần lượt 549 Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hà Tĩnh. Tính đến thời điểm năm 2000 chỉ có 20 mẹ còn sống.

	7. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Minh Hải.-H.:Thư viện Quân đội sl.,2000.-454tr.

 355(V)(09) / T 19187        

Cuốn sách giới thiệu thông tin, tư liệu về 967 Bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Minh Hải (nay là tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu) được Nhà nước tuyên dương, phong tặng danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam anh hùng tính đến tháng 9 năm 1997.

	8. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên.-H: Viện LSQS,1999.-333tr.

355(V)(09) / T 18309          

Cuốn sách ghi lại tóm tắt tiểu sử và sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của 100 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và 13 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

	9. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang tỉnh Phú Yên.-H.:Thư viện Quân đội,2001.-290tr. 

355(V)(09) / T 19605          

Giới thiệu danh sách và tư liệu về 818 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Phú Yên.

	10. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng.-H.:Quân đội nhân dân,1995.-114tr.;19cm. 

32(V)76 / LC 1912 - 13         

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Nghị định của Chính phủ về việc quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng và truy tặng 19.879 bà mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu…

	11. 
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng/Chỉ đạo nội dung: Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Mặt trận Tổ quốc Tp. Hà Nội.-H.:Nxb. Hà Nội,2000.-779tr.;27cm.
355(V)(09) / V 6496 - 97          

Giới thiệu tiểu sử của 683 Bà mẹ Việt Nam anh hùng - Thủ đô Hà Nội. Cuốn sách góp phần giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

	12. 
	Bến Tre Đồng Khởi anh hùng/Lê Hải Triều chủ biên.-H.:Quân đội nhân dân,2010.-651tr.;27cm. 

355(V)(09) / V 11057, V 11058         

Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Đất và người Bến Tre; Phần thứ hai: Huyền thoại đồng khởi Bến Tre; Phần thứ ba: Anh hùng và tướng lĩnh quê hương Đồng Khởi. Trong đó, phần thứ ba từ trang 187 đến trang 381 giới thiệu danh sách các anh hùng và các Bà mẹ Việt Nam anh hùng quê hương Đồng Khởi.

	13. 
	Cha tôi và những cánh thư Trường Sơn: Kính dâng hương hồn cha!.-H.:Quân đội nhân dân,2012.-143tr.;19cm. 

V2 / LC 11791, LC 11792          

Tác giả là những người con của liệt sĩ Phạm Đình Thám, quê ở xã Hòa Xá, Ứng Hòa (Hà Đông, Hà Tây, Hà Sơn Bình cũ - nay là Hà Nội), họ đã cho chúng ta biết về những kỉ niệm của liệt sĩ Phạm Đình Thám với gia đình một cách chân thật, giản dị và cũng như hành trình gia đình đi tìm mộ liệt sĩ Phạm Đình Thám ở Long An rất cảm động.

	14. 
	Chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kontum/Biên soạn: Nguyễn Ngọc Sơn,....-H.:Quân đội nhân dân,2003.-382tr.;21cm.

355(V)()09) / LC 5918 - 19         

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: giới thiệu chân dung các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Kon Tum; Phần thứ hai: giới thiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Kom Tum.

	15. 
	Chân dung các nhà báo liệt sĩ.-H.: Hội Nhà báo Việt Nam,1996.-608tr.;22cm.
45976

Qua 340 tiểu sử và gần 100 bài viết, hồi ức, những dòng nhật ký chân thật, giản dị, đầy xúc động của những đồng nghiệp, những người gần gũi, thân thiết nhất của các nhà báo liệt sĩ đã làm sống lại những năm tháng chiến tranh ác liệt, trong đó có hình ảnh tiêu biểu của các nhà báo từ thế hệ đầu tiên đến với cách mạng và đã ngã xuống trong tư thế người chiến sĩ cầm bút đến các thế hệ nhà báo đã hi sinh ngoài mặt trận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Cuộc đời mỗi nhà báo liệt sĩ là những là những tác phẩm lớn được viết bằng máu để lại cho thế hệ sau.

	16. 
	Chân dung mẹ: The portrait of mother /Trần Hồng.-H.:Quân đội nhân dân,1997.-96tr.;19cm. 

355(V)(09)22 /  LC 2708 - 09      
Tập hợp các bức ảnh chân dung của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở khắp miền đất nước. Mỗi số phận, mỗi cuộc đời được khắc họa qua từng tác phẩm, nỗi đau thương suốt đời mẹ gánh, có niềm tự hào chút vinh quang khi dân tộc tôn vinh, nhưng sức nén chịu góa bụa, u buồn, mất mát mãi mãi chìm vào ánh mắt, nếp nhăn và cả nụ cười của mẹ.

	17. 
	Chân dung nữ anh hùng Việt Nam các thời đại.-H. : Lao động, 2009.-543tr. ;27cm.
32(V)76 / V 10610

Cuốn sách gồm hai phần: 

Phần I: Chân dung các nữ tướng thời kỳ đầu dựng nước: Hai Bà Trưng; Các nữ tướng của Hai Bà Trưng; Triệu Thị Trinh; Bùi Thị Xuân và các nữ tướng cùng thời với bà. 

Phần II: Chân dung các nữ anh hùng thời đại Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, về truy tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang; Chân dung các nữ anh hùng thời kỳ chống Pháp - chống Mỹ (1945-1975); Chân dung các nữ anh hùng thời kỳ đổi mới (1975 đến nay).

	18. 
	Chân dung vị Tướng anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn .-H: Quân đội nhân dân; 2013; 230 tr.;21cm.

355(V)(092) / 73294

Cuốn sách tập hợp 35 bài viết của người thân và đồng đội cùng những tư liệu quý đã khắc họa những nét cơ bản chân dung Thiếu tướng anh hùng, liệt sĩ Kim Tuấn - nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, hi sinh khi đang làm nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Cămpuchia. Các bài viết phản ánh chân thực về cuộc đời chiến đấu của đồng chí Kim Tuấn đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân; Cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang nhân dân ta.

	19. 
	Chuyện về Bà mẹ Việt Nam anh hùng: Tập truyện ký /Tô Phương.-H.:Thanh niên,2009.271tr.;19cm. 

V24 / 66854, 66855          

Tập truyện kí về Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nữ tướng Nguyễn Thị Định, nữ du kích Củ Chi Lê Thị Tâm, tình cảm của bà con dân tộc người Ê Đê và Ba Na đối với cán bộ cách mạng…

	20. 
	Cuộc chiến không tiếng súng/ Thái Chí Thanh biên soạn.- H.: Dân trí, 2020. - 187tr.; 21cm.

959.70922C514C/M.175672 - M.175673

Những chiến sĩ Quân đội Việt Nam đã hi sinh một phần máu thịt của mình cho độc lập tự do trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Sau chiến tranh, giữa cuộc sống bộn bề đầy gian nan khó khăn mà họ vẫn còn tiếp tục cống hiến, hi sinh sức lực còn lại của mình vì ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống. Trong tập sách này, tác giả đã ghi lại hình ảnh một số thương binh trong hàng nghìn, hàng vạn thương binh như tấm gương La Văn Cầu; Lê Duy Ứng; Sơn Tùng; Lê Hữu Trạc; Đinh Trung Bộ; Nguyễn Bá Toàn...        

	21. 
	Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma.-H.:Văn hóa thông tin,2014.-454tr.;27cm. 

355(V)(09) / V 14090, V 14091   

Cuốn sách giúp bạn đọc thấy rõ hơn hành động xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, đe dọa nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, phá hoại hòa bình ổn định và xu thế đối ngoại ở Đông Nam Á, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế của Trung Quốc qua cuộc hải chiến ngày 14 tháng 3 năm 1988 ở Trường Sa; Tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã mưu trí, dũng cảm và sẵn sàng chiến đấu, anh dũng hi sinh bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần I: Cuộc hải chiến huyền thoại bảo vệ Trường Sa và hồi ức về trận hải chiến Gạc Ma năm 1988.

Phần II: Tổ quốc, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi ơn những người lính Gạc Ma anh hùng.

Phần III: Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam.

Phần IV: Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phần V: Luật biển Việt Nam và Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển.

	22. 
	Hãy nhớ lấy lời tôi: Gương liệt sĩ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi /Tố Hữu, Vũ Quang, Thép Mới.-H.:Thanh niên,1964.-40tr.;19cm.

3KV1 / 3809 - 10 

Giới thiệu gương liệt sĩ anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

	23. 
	Hoàng Kim Giao - chân dung một cuộc đời/ Hoàng Liên Thái.-H. : Lao động, 2008.- 271 tr.;19cm.

V24 / 65080

Liệt sĩ Hoàng Kim Giao là tác giả của công trình phá thủy lôi từ tính và bom từ trường, đảm bảo giao thông năm 1967-1972 (công trình được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996). Cuốn sách tập hợp những thông tin tư liệu cùng với một số bức thư, trích đoạn thư; Một số bài viết của đồng đội, các em của liệt sĩ và bài viết của độc giả tham gia chương trình giao lưu ‘‘Sống để yêu thương và dâng hiến’’ phản ánh cuộc sống, con người của liệt sĩ Hoàng Kim Giao, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính yêu, niềm thương tiếc người con ưu tú, tưởng nhớ một tấm gương cao đẹp, tràn đầy yêu thương đã anh dũng hi sinh vì dân, vì nước.

	24. 
	Huyền thoại Trường Sơn: Danh sách các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2007) và 30 năm khánh thành Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn .-H.:Văn hoá thông tin,2007.-515tr.;29cm.
355(V)(09)22 / V 9270

Cuốn sách nằm trong bộ sách ‘‘Uống nước nhớ nguồn’’ với sự góp sức của các doanh nghiệp trong cả nước nhằm tôn vinh sự hi sinh cao cả của các liệt sĩ thuộc các binh chủng quân đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, dân công hỏa tuyến... đã chiến đấu và hi sinh ở chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Các bài viết thể hiện tâm tư, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ người Việt Nam đối với các liệt sĩ nói chung, trong đó có liệt sĩ Trường Sơn mà hương hồn linh thiêng của họ đang tụ lại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Vĩnh Trường - Gio Linh - Quảng Trị). Sách còn tập hợp, hệ thống danh sách hơn một vạn liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn.

	25. 
	Huyền thoại về người phụ nữ Việt Nam/Hạnh Nguyên biên soạn.-H.:Lao động, 2011.-463tr.;27cm. 
32(V)76 / 12484, V 12485          
Tập hợp các bài viết về hình tượng người mẹ Việt Nam qua các giai đoạn của lịch sử. Đó là những ngày đầu lập nước có mẹ Âu Cơ (Truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ)…Đến thời đại Hồ Chí Minh chúng ta có mẹ Việt Nam anh hùng. Qua quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ chống giặc ngoại xâm và phát triển đất nước đi lên, hình ảnh người mẹ, người phụ nữ Việt Nam luôn gắn chặt với các sự kiện lịch sử và có vai trò to lớn trong những chặng đường phát triển đó.

	26. 
	Khúc anh hùng ca Ngã ba Đồng Lộc/Đặng Thị Yến chủ biên.-H.:Quân đội nhân dân,2013.-249tr.;21cm.

355(V)(09)22 / LC 12279 - 80, 73335 - 36  

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần I: Ngã ba Đồng Lộc - nơi đối đầu lịch sử giữa ta và địch trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Phần II: Những tập thể, cá nhân tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo đảm giao thông vận tải tại Ngã ba Đồng Lộc (từ 1-4-1968 đến 31-10-1968); Phần III: Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc; Phần IV: Đồng Lộc trong thơ ca.

	27. 
	Khúc hát người anh hùng/Trần Đăng Khoa.-H.:Phụ nữ,1974.-96tr.;19cm. 

V 21 / V 23486, V 23485         

Cuốn sách viết về liệt sĩ Anh hùng quân đội Mạc Thị Bưởi và phong trào du kích chống Pháp ở Nam Sách năm 1952-1953, những năm ác liệt và căng thẳng của vùng đồng bằng tạm chiếm, cùng cả nước chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

	28. 
	Kỷ niệm về Anh hùng Nguyễn Việt Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,2010.-311tr.;21cm. 

355(V)(092), V24 / 73527, 73528 , LC 11178, LC 11179         
Cuốn sách viết về liệt sĩ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Việt Dũng nguyên là Thành đội trưởng Cần Thơ. Đồng chí là một cán bộ rất tiêu biểu về phẩm chất cao quý, tốt đẹp của người đảng viên đảng cộng sản, là một con người giản dị, trung thực, dũng cảm, mưu lược trong chiến đấu và rất nhân văn trong cuộc sống đời thường. Cuốn sách tập hợp những lời kể, bài viết về những sự kiện có thật do các đồng chí đồng đội và người thân kể lại về đồng chí Nguyễn Việt Dũng.

	29. 
	Kỷ vật kháng chiến.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-203tr.;21cm.

355(V)(09) / LC 12975, LC 12976          

Tập 7

Sách tuyển chọn 30 bài viết của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và cán bộ đã và đang công tác tại các bảo tàng trong hệ thống bảo tàng quân đội. Mỗi bài viết là một câu chuyện về một người con làm nên lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh gắn với các kỉ vật được lưu trữ, trưng bày tại các bảo tàng trong quân đội

	30. 
	Kỷ yếu Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Kiên Giang.-H.:Hồng Đức,2015.-313tr.;27cm. 

32(V)76 / V 14730, V 14731  

Tập 1

Giới thiệu tiểu sử, chân dung của các Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Kiên Giang. 

	31. 
	Liệt sĩ Chu Trí Tấn/Đỗ Sâm.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-154tr.;21cm.

V 24 / 76033, 76034          
Giới thiệu về tiểu sử, quá trình hoạt động cách mạng của liệt sĩ Chu Trí Tấn.

	32. 
	Người vùng ven Thăng Long/Đỗ Thỉnh.-H.:Văn hóa Thông tin, 1998.-470tr.;19cm.

V25 / 46838

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần I: Giới thiệu các danh nhân lịch sử, các vị tổ nghề, các nhà khoa bảng, các ông hoàng, bà chúa cùng mọi người dân có công xây dựng làng xã và các vị tướng lĩnh có công chống giặc ngoại xâm…từ thượng cổ đến cuối thế kỷ XIX; Phần II: Giới thiệu các chiến sĩ cách mạng, các liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình cơ sở cách mạng, các nhà văn hóa và những người dân thường ít nhiều có công trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc…từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

	33. 
	Nhằm thẳng quân thù mà bắn: Thư mục chuyên đề về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân .-Vĩnh Phú: Thư viện Vĩnh Phú,1974.-7tr.;27cm.

016/ T 1701, T 1700    

Thư mục giới thiệu sách về Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân.

	34. 
	Nhớ ơn các liệt sĩ Không quân nhân dân Việt Nam: Kỷ yếu .-H.:Quân đội nhân dân,2012.-517tr.;21cm.

355(V)(092) / 72093, 72094         

Cuốn sách cung cấp thông tin về các liệt sĩ Không quân theo 3 giai đoạn:  1955-1975, 1976-1999, 2000-2008; Thông tin về các liệt sĩ Đoàn bay 919 Hàng không Việt Nam giai đoạn từ năm 1976 đến năm 1992. Các liệt sĩ được ghi danh theo thời gian hi sinh và theo vần ABC; Phần phụ lục ghi danh sách các liệt sĩ theo nguyên quán, đơn vị, nơi an táng.

	35. 
	Những anh hùng sống mãi ở lứa tuổi 20: Nơi huyền thoại không thể nào quên .-H.:Lao động,2012.-462tr.;27cm.
355(V)(092) / V 12774

Cuốn sách tuyển chọn giới thiệu những bài viết về những tấm gương anh hùng liệt sĩ còn rất trẻ - những con người quả cảm, kiên cường, bất khuất, đầy nhiệt huyết, đầy yêu thương đã chiến đấu vì lý tưởng vì đất nước, quê hương và đã hóa thành bất tử. Bố cục sách được chia thành 3 phần: Phần 1: Chân dung anh hùng - Những con người tạc vào thế kỷ giới thiệu những gương sáng anh hùng trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù; Phần 2: Hành trình những lá thư và những trang nhật ký giới thiệu những lá thư và những trang nhật ký đầy “máu lửa” của những anh hùng tuổi 20; Phần 3: Ký ức và cảm nghĩ về tuổi 20 bất tử tập hợp những bài viết dành cho những anh hùng trẻ tuổi.

	36. 
	Những bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận: Kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/1997).-Bình Thuận: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận,1999.-672tr. 

355(V)(09)22 / T 18162          

Giới thiệu 609 Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Bình Thuận được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng (tính đến ngày 04-04-1997).

	37. 
	Những con người sống mãi với non sông/ Thái Chí Thanh biên soạn.- H.: Dân Trí, 2018. - 214tr.; 21cm.
T.1 : Những anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp.- 2018

Sách cấp phát toàn quân 

Bộ sách viết về những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mỹ. Mỗi tập giới thiệu 15-20 anh hùng tiêu biểu với những chiến công phi thường trên các mặt trận.

Tập 1 vinh danh các anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Pháp như: Anh hùng liệt sĩ Vũ Văn Hiếu, Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (tức Nông Văn Dền), Anh hùng liệt sĩ Hoàng Văn Nhùng (Tức Xuân Trường), Anh hùng liệt sĩ Lê Gia Đỉnh "quyết tử quân số 1" của Hà Nội...

	38. 
	Những người con sống mãi với non sông: Những anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ/ Thái Chí Thanh biên soạn.- H.: Dân trí, 2019. - 214tr.; 21cm.   
T.3 : Những anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ.- 2019

959.70922Nh556N/ VN.0080775 - VN.0080776

Bộ sách viết về những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống Pháp và chống Mỹ. Mỗi tập giới thiệu 15-20 anh hùng tiêu biểu với những chiến công phi thường trên các mặt trận.

Tập 3 của bộ sách vinh danh các anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ như: Lê Thị Hồng Gấm, Nguyễn Hùng Lễ, Trần Thị Tâm, Hồ Thị Kỷ, Hồ Thị Hương, Phan Hữu Giảng...

	39. 
	Những con người sống mãi với non sông.- H.: Dân trí, 2020. - 207tr.; 21cm.
T.4 : Những anh hùng liệt sĩ lực lượng vũ trang trong kháng chiến chống Mỹ.- 2020

959.70433Nh556C/M.174942 - M.174943

Bộ sách viết về những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tập 4 vinh danh những anh hùng, liệt sĩ trong công cuộc chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu toàn vẹn lãnh thổ.

	40. 
	Thương binh - Liệt sĩ Công an nhân dân/Biên soạn: Nguyễn Thu Trang, Đặng Vương Hưng.-H.: Công an nhân dân,2007.-967tr.;27cm. 

355(V)(092) / V 10356

Cuốn sách sưu tầm, tuyển chọn những bài viết đầy đủ nhất, mới nhất, giới thiệu những tấm gương liệt sĩ - thương binh tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân đã đổ máu, hi sinh cả mạng sống của mình để đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia. Ngoài các bài viết, sách còn đăng kèm các ảnh tư liệu.

	41. 
	Thương binh tàn nhưng không phế.-H.:Thông tấn,2007.-267tr.;19cm. 

V 24 / 62713 - 14, MP 11188 - 89, M 130504 - 05  

Giới thiệu những tấm gương thương binh điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho tinh thần khắc phục khó khăn, vượt lên thương tật, hoàn cảnh, lập nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, xây dựng kinh tế…

	42. 
	Tổ Quốc ghi công: Chuyện kể về các anh hùng liệt sĩ.-H.:Quân đội nhân dân,1997.-560tr.;19cm. 

V 23 / LC 2803, 2804          

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Giới thiệu những chuyện kể các anh hùng liệt sĩ; Phần thứ hai: Giới thiệu tóm tắt các anh hùng liệt sĩ (xếp theo vần A,B,C) được nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân từ năm 1952 đến năm 1996.

Nội dung cuốn sách thể hiện tính chân thực về hoàn cảnh, tính cách riêng và những chiến công tiêu biểu của họ trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt của cuộc chiến, cũng như động lực giúp các anh hùng có sức mạnh phi thường để lập nên những kỳ tích, những chiến công như huyền thoại.

	43. 
	Vĩnh Long anh hùng.-H.:Viện LSQS,1999.-330tr. 

355(V)09 / T 18368         

Tập 2

Giới thiệu tiểu sử các anh hùng, anh hùng liệt sĩ, danh sách Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Vĩnh Long.

	44. 
	Võ Thị Sáu - con người và huyền thoại/ Nguyễn Đình Thống.-H.: Quân đội nhân dân; 2008.- 77 tr.;21cm.

355(V)(092) / LC 10010

Từ những tư liệu, mẩu chuyện, tình tiết đặc sắc đáng tin cậy, tác giả phác họa lại cuộc đời chiến đấu và sự hi sinh oanh liệt của chị Võ Thị Sáu. Với tấm lòng ngưỡng mộ người thiếu nữ anh hùng, ngòi bút truyền cảm của tác giả đã dẫn dắt người đọc đi suốt cuộc đời Võ Thị Sáu, từ tuổi thơ lam lũ trên quê hương Đất Đỏ giàu truyền thống cách mạng đến những trận đánh táo bạo của chị và đồng đội, những giây phút đối mặt với kẻ thù, sự lạc quan trong nhà tù đế quốc, những giây phút hào hùng trước cái chết cùng những huyền thoại trong sáng, đầy tính nhân bản, kể từ khi chị ngã xuống cho đến hôm nay.

	45. 
	Võ tướng Thanh Hóa trong lịch sử dân tộc/Trần Văn Thịnh.-H.:Quân đội nhân dân,1997.-328 tr.;21cm.

9(V)(092) / 46660         

Cuốn sách gồm hai phần trong đó, phần thứ hai giới thiệu danh sách các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thanh Hóa được phong tặng (tính đến ngày 31-1-1997); Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Thanh Hóa từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1996.

	46. 
	Vũ Xuân Thiều - phi công cảm tử/Nguyễn Công Huy.-H.:Lao động,2012.-219tr.;19cm.

355(V)(092) / 71114, 71115         

Viết về người Anh hùng liệt sĩ - phi công Vũ Xuân Thiều và các đồng đội, đồng chí của anh - những phi công bay đêm, đánh đêm bay trên loại máy bay MIG-21.


3. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

	1. 
	Các chính sách trong chiến đấu: Đề cương giáo dục cho cán bộ sơ cấp và chiến sĩ .-H.: Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị, 1967.-43tr.;20cm.

355.13 / 715-16          

Cuốn sách cung cấp các chính sách trong chiến đấu: Chính sách đối với thương binh, tử sĩ; Chính sách tù, hàng binh tại mặt trận; Chính sách chiến lợi phẩm.

	2. 
	Các văn bản quy định chế độ tiền lương, phụ cấp trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, người có công và các chế độ chi tiêu khác.-H:Quân đội nhân dân,2000.-69tr.;27cm. 
355:34 / LCV 382 - 83          

Quyển 4

Cuốn sách giới thiệu các văn bản quy định chế độ tiền lương, phụ cấp trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, người có công và các chế độ chi tiêu khác. Các văn bản này tương đối ổn định đã ban hành từ năm 1998 đến những tháng đầu của năm 2000.

	3. 
	Các văn bản quy định chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, người có công và các chế độ chi tiêu khác.-H.:Quân đội nhân dân, 2005.-1191tr.;27cm. 

355:34/8168 - 69  

Quyển 7

Giới thiệu hệ thống các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.

	4. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-1619tr.;27cm.

355:34 / V 9525 - 26, LCV 977, 978       

Quyển 8   

Giới thiệu hệ thống các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác. 

	5. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.-H.:Quân đội nhân dân, 2009.-1579tr.;27 cm.
35(V)9 / V10868, V 10869       

Quyển 9

Cuốn sách giới thiệu: Các văn bản về chế độ tiền lương; Các văn bản về chế độ tiền ăn, bồi dưỡng; Các văn bản về bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng; Các văn bản quy định về chế độ chi tiêu khác.   

	6. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.-H.:Quân đội nhân dân,2012.-1351tr.;27cm.

34(V)9 / V 13620, V 13621    

Quyển 10

Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp; Phần thứ hai: Các văn bản quy định về chế độ tiền ăn, bồi dưỡng; Phần thứ ba: Các văn bản về quy định ưu đãi người có công với cách mạng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Phần thứ tư: Các văn bản quy định về chế độ chi tiêu khác.       

	7. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.-H.:Quân đội nhân dân,2015.-1279tr.;27cm.
V 1527, V 1528     

Giới thiệu các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.     

	8. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 452tr.; 27cm.
Q.15.- 2019

343.59701C101V/ V.0017653 - V.0017654

Cuốn sách bao gồm các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư, quyết định của Bộ Quốc Phòng và các Bộ, ngành; Văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.        

	9. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chính sách khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 636tr.; 27cm.
Q.16.- 2019

343.59701C101V/ V.0017655 - V.0017656

Cuốn sách bao gồm các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư, quyết định của Bộ Quốc Phòng và các Bộ, ngành; Văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chính sách khác.        

	10. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chính sách khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 402tr.; 27cm.
Q.17.- 2020

LCV.0002557; VV.0017669 - VV.0017670

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở tập hợp các văn bản ban hành năm 2019 và một số văn bản những năm gần đây, bao gồm: Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư, quyết định của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành; Văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.        

	11. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2016. - 940tr.; 27cm.
Lưu hành nội bộ

Q.12.- 2016
LCV 1705 - LCV 1706/ V 15454 - V 15455

Tập hợp các văn bản ban hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, bao gồm: Các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các quyết định, thông tư của các Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách được bố cục gồm các phần như sau:

1. Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp

2. Các văn bản quy định về chế độ tiền ăn, bồi dưỡng

3. Các văn bản quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng

4. Các văn bản quy định về chế độ chi tiêu khác.

	12. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 860tr.; 27cm.
Lưu hành nội bộ

Q.13.- 2017

LCV.0001794 - LCV.0001795/ V 15838 - V 15839

Tập hợp các văn bản ban hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, bao gồm: Các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thông tư, quyết định của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành; Văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách được bố cục gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất: Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp

Phần thứ hai: Chế độ tiền ăn, bồi dưỡng

Phần thứ ba: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng

Phần thứ tư: Chế độ chính sách đào tạo nghề

Phần thứ năm: Chế độ chính sách khác.

	13. 
	Các văn bản quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ chi tiêu khác.- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 860tr.; 27cm.
Lưu hành nội bộ

Q.14.- 2017

LCV.0001790 - LCV.0001791; V 15840 - V 15841

Tập hợp các văn bản ban hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến ngày 3 tháng 4 năm 2017, bao gồm: Các nghị định của Chính phủ, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thông tư, quyết định của Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành; Văn bản hướng dẫn của Cục Tài chính và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Cuốn sách được bố cục gồm các phần như sau:

Phần thứ nhất: Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp

Phần thứ hai: Chế độ tiền ăn, bồi dưỡng

Phần thứ ba: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ưu đãi người có công với cách mạng

Phần thứ tư: Chế độ chính sách đào tạo nghề

Phần thứ năm: Chế độ chính sách khác.

	14. 
	Các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.-H.: Cục Chính sách - Bộ Quốc phòng.-708tr.;27cm. 

V 12039   

Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội.   

	15. 
	Các văn bản về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, người có công và các chế độ chi tiêu khác.-H.: Quân đội nhân dân,1998.-524tr.;27cm. 

355:34 / LCV 333-34

Quyển 3

Giới thiệu các văn bản về chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, bảo hiểm xã hội, người có công và các chế độ chi tiêu khác. Cuốn sách hệ thống những văn bản tương đối ổn định đã ban hành trong 2 năm 1996-1997.

	16. 
	Các văn bản về chế độ, chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội (2015-2020).- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 1362tr.; 27cm.

LCV.0002367 - LCV.0002368; VV.0018249 - VV.0018250

Cuốn sách trình bày toàn văn các văn bản quy định chế độ tiền lương, phụ cấp lương; Văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với nghề, công việc, lực lượng đặc thù và doanh nghiệp quân đội; Văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của các luật; Văn bản quy định thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh lao động; Văn bản quy định về chính sách hậu phương quân đội, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa"; Văn bản quy định và hướng dẫn thực hiện về chính sách đối với người có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế; Và một số văn bản chỉ đạo về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội.

	17. 
	Cẩm nang hệ thống các văn bản pháp luật mới nhất hướng dẫn chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công/ Hồ Ngọc Cẩn.-H.: Lao động xã hội,2007.-647tr.;27cm. 

34(V) / 9313         

Cuốn sách cung cấp một mảng thông tin quan trọng liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Bố cục gồm 6 phần. Phần thứ nhất: Quy định mới về chính sách đối với người có công với cách mạng; Phần thứ hai: Quy định mới về chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân; Phần thứ ba: Bộ luật lao động mới và văn bản hướng dẫn thi hành; Phần thứ tư: Quy định mới về dạy nghề; Phần thứ năm: Quy định mới về xuất khẩu lao động; Phần thứ sáu: Quy định mới về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

	18. 
	Chế độ khen thưởng, ưu đãi người có công với cách mạng và người có thành tích xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: 164 câu hỏi và trả lời .-H.: Thống kê,1999.-275tr.;55cm. 

331.2 / 48374 - 75         

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi và trả lời xoay quanh những vấn đề sau: Các hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng của Nhà nước ta từ trước tới nay gồm các danh hiệu vinh dự Nhà nước, các loại huân chương, huy chương và các danh hiệu thi đua; Chính sách khen thưởng, ưu đãi những người có công trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc; Hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

	19. 
	Chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công: Sưu tập chuyên đề .-H.:Thư viện Quân đội,2003.-290tr.

362 / T 20336      

Tập hợp các bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhân dịp Kỉ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ; Các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Bộ trưởng về thực hiện một số chính sách đối với công tác thương binh liệt sĩ...

	20. 
	Chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ.-H.:Bộ Nội vụ,1966.-49tr.;19cm. 

355.13 / 1793-94         

Nội dung đề cập đến những điểm chính của chính sách đối với thương binh và gia đình liệt sĩ, được sắp xếp thành các phần như sau: Phần thứ nhất: Thái độ và phương hướng giải quyết các vấn đề đối với thương binh và gia đình liệt sĩ; Phần thứ hai: Chính sách đối với thương binh; Phần thứ ba: Chính sách đối với quân nhân dự bị, dân quân, tự vệ, thanh niên xung phong bị thương vì chiến đấu với địch; Phần thứ tư: Chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.

	21. 
	Chính sách thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương hiện nay: Luận văn thạc sĩ chủ nghĩa xã hội khoa học: 60.22.03.08 /Nguyễn Văn Thanh.-H.:Học viện Chính trị,2013.-101tr.;30cm.

36(V) / LAV 7211          

Nội dung luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chính sách thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ trên cơ sở đó đưa ra yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương hiện nay.

	22. 
	Chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công.-H.: Bộ Lao động - thương binh và xã hội,1998.-150tr.

355(V)13 / T 17922          

Tập 1
Giới thiệu chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thương binh - liệt sĩ và người có công, các văn bản được sắp sếp theo thứ tự thời gian ban hành.

	23. 
	Chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công.-H.: Bộ Lao động - thương binh và xã hội,1998.-575tr.

355(V)13 / T 17937          

Tập 2 Thời kỳ 1946 - 1964

Gồm những văn bản ban hành trong thời kỳ 1946-1964 nhằm giải quyết những vấn đề về thương binh liệt sĩ và người có công trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

	24. 
	Chính sách thương binh liệt - sĩ và người có công.-H.: Bộ Lao động - thương binh và xã hội,1998.-374tr.

355(V)13 / T 17925, T 17938     

Tập 3

Gồm những văn bản ban hành từ năm 1964 đến năm 1980, nhằm giải quyết vấn đề thương binh - liệt sĩ và người có công trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tập III được chia thành hai quyển. 

Quyển I gồm những văn bản ban hành trong thời kỳ 1964-1971

Quyển II gồm những văn bản ban hành trong thời kỳ 1972-1980.

	25. 
	Chính sách thương binh - liệt sĩ và người có công.-H.: Bộ Lao động - thương binh và xã hội,1998.-540tr.

355(V)13 / T 17940          

Tập 4

Gồm những văn bản ban hành từ năm 1980 đến tháng 7 năm 1997, nhằm giải quyết vấn đề thương binh - liệt sĩ và người có công trong thời kỳ đất nước thống nhất và tiến hành công cuộc đổi mới. Tập IV được chia thành hai quyển. 

Quyển I gồm những văn bản ban hành trong thời kỳ 1980-1990

Quyển II gồm những văn bản ban hành trong thời kỳ 1991-1997.

	26. 
	Chính sách ưu đãi người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa của Nhà nước Việt Nam hiện nay/ Nguyễn Mạnh.- H.: Lao động, 2017. - 383tr.; 28cm.
344.597031/ V.0016775 - V.0016776

Cuốn sách được tổng hợp trên cơ sở chọn lọc từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng phổ biến về những chính sách ưu đãi người có công của nhà nước ta hiện nay.

	27. 
	Hệ thống hoá những quy định về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và một số đối tượng đặc biệt trong xã hội.-H.: Dân trí, 2011.-391tr.;27cm. 
34(V) / V 12006, V 12007   

Cuốn sách gồm hai phần: Phần 1: Quy định, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; Phần 2: Quy định, chế độ, chính sách đối với một số đối tượng đặc biệt khác trong xã hội.

	28. 
	Hỏi - đáp pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng/Lan Anh.-H.:Chính trị Quốc gia,2014.-271tr.;21cm.

34(V)96 / 75291, 75292          

Gồm 124 câu hỏi - đáp về pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

	29. 
	Hỏi - đáp về chế độ đối với người có công với cách mạng/Nguyễn Thị Mai.-H.:Chính trị Quốc gia,  1997.-233tr.;19cm. 

34(V) / 46120          

Căn cứ vào những quy định của pháp luật đối với từng đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, tác giả nêu lên những câu hỏi và trả lời dễ hiểu, ngắn gọn để người đọc nắm được những chế độ áp dụng cho từng đối tượng…Phần cuối sách có in một số văn bản cần thiết để tra cứu.

	30. 
	Hỏi đáp pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung 2012 và các chế độ, chính sách mới nhất đối với người có công.-H.:Văn hóa thông tin,2012.-427tr.;27cm.

34(V)96 / V 13329, V 13330          

Cuốn sách gồm các phần như sau: Phần thứ nhất: Toàn văn Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012; Phần thứ hai: Các câu hỏi đáp Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 2012; Phần thứ ba: Các chế độ, chính sách mới nhất đối với người có công; Phần thứ tư: Một số quy định pháp luật đối với Hội Cựu chiến binh và công tác đền ơn đáp nghĩa; Phần thứ năm: Một số tấm gương điển hình của người có công với cách mạng trong thời bình.

	31. 
	Hỏi và đáp về chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công và văn bản có liên quan/Sưu tầm và biên soạn: Mai Văn Duẩn.-H.:Thống kê,2003.-697tr.;21cm. 

34(V)96 / 53334

Cuốn sách có hai phần: Phần thứ nhất gồm các câu hỏi và trả lời về chính sách, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có công với cách mạng đã và đang được thực hiện. Phần thứ hai gồm các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành chính sách chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

	32. 
	Hỏi và đáp về chính sách đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.-H.:Quân đội nhân dân,1974.-65tr.;19cm.

 32(V)14 / 23057-58         

Dựa vào các văn bản từ tháng 9 năm 1973 trở về trước cuốn sách đề cập một số nội dung chính, sắp xếp thành hệ thống các câu hỏi và đáp về chính sách đối với liệt sĩ, gia đình liệt sĩ.

	33. 
	Hỏi và đáp về chính sách đối với thương bệnh binh.-H.:Quân đội nhân dân,1973.-92tr.;19cm. 

355(V)13 / 21181-82          

Gồm 113 câu hỏi và trả lời về chính sách đối với thương bệnh binh. Những văn bản dùng để biên soạn cuốn sách này được ban hành từ tháng 12 năm 1972 trở về trước.

	34. 
	Lương hưu thương tật: Một trong những quyền lợi của thương binh .-H.: Khu thương binh liên khu 3,1952.-7tr;17cm.

355(V) / 17352         

Giải đáp về chế độ lương hưu thương tật của thương binh và chế độ hưu bổng con thương binh được hưởng.

	35. 
	Một số quy định mới về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.-H.: Chính trị Quốc gia,2005.-68tr.;19cm. 

M 122672 - 73          

Giới thiệu toàn văn hệ thống quy định pháp luật về chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng đã được bổ sung.

	36. 
	Những qui định về các chính sách chế độ ưu đãi đối với thương binh.-H.: Tổng cục Chính trị,1965.-120tr.;19cm.

355(V)13 / 13011-12         

Giới thiệu quy định chung về các chính sách, chế độ ưu đãi với thương binh được ban hành từ năm 1955 đến năm 1965.

	37. 
	Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.-H.:Chính trị Quốc gia,1994.-32tr.;19cm.

34(V) / 43208     

Cuốn sách giới thiệu toàn văn Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

	38. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành.-H.:Chính trị Quốc gia,2013.-443tr.;21cm. 

34(V)96 / 73661, 73662         

Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành.

	39. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành.-H.:Chính trị Quốc gia,2006.-90tr.;19cm.

34(V)96 / 59040 - 41    
Giới thiệu Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi hành.   

	40. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021. - 75tr.; 19cm.

344.59703125Ph109L/ VN.0081805 - VN.0081806

Pháp lệnh này gồm 7 chương 58 điều quy định về phạm vi, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; Công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ; Nguồn lực thực hiện; Quản lý nhà nước; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.        

	41. 
	Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.-H.: Chính trị Quốc gia,2005.-38tr.;19cm.
34(V)96 / 58078 - 79        

Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005. 

	42. 
	Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.-H.:Chính trị Quốc gia,2003.-28tr.;19cm.

M 111499 - 500       

Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng.

	43. 
	Quy định pháp luật về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.-H.:Chính trị Quốc gia,2007.-497tr.;21cm.

34(V)96 / 63597, 63598, M 132151, M 132152   

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin pháp luật quy định và hướng dẫn chi tiết về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.    

	44. 
	Quyền lợi thương binh, bệnh binh và gia đình tử sĩ.-H.: Bộ thương binh cựu binh,1950.-26tr.;15cm.

32(V)14 / 7625         

Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất: Quyền lợi thương binh, bệnh binh; Phần thứ hai: Quyền lợi gia đình tử sĩ. 

	45. 
	Tài liệu giải thích về nhiệm vụ của các xã đối với việc săn sóc giúp đỡ anh em thương binh và các gia đình tử sĩ.-H.: Bộ Thương binh cựu binh,[19.?].-19tr.;10cm. 
32V14 / 16642      

Tài liệu dùng cho cán bộ trong việc giải thích về nhiệm vụ của các xã đối với việc săn sóc giúp đỡ anh em thương binh và các gia đình tử sĩ.

	46. 
	Tìm hiểu chính sách đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội: Thư mục .-H:TVQĐ,1975.-29tr.;28cm. 

016:3 / T 1875-76         

Giới thiệu một số chính sách chủ yếu và cần thiết đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội.

	47. 
	Tóm tắt những quy định về chính sách chế độ đối với thương binh bệnh binh.-H.:Cục Chính sách - TCCT,1969.-100tr.;31cm.

355(V)13 / T 133     

Tóm tắt các quy định về chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh; Giới thiệu toàn văn các chỉ thị hướng dẫn về việc chấp hành chính sách đối với thương binh, bệnh binh.


4. CÔNG TÁC CỨU CHỮA THƯƠNG BINH, BỆNH BINH TRONG XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
	1. 
	05 kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương hỏa tuyến.-H.,1973.-105tr.;19cm. 

61:355 / 22275
Tài liệu huấn luyện thực hành cho quân y sĩ, y tá, cứu thương về những kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương bằng những phương tiện được trang bị và một số phương tiện tự làm lấy, trong điều kiện chiến đấu ở các chiến trường.

	2. 
	Bảo đảm vật chất và giải quyết thương binh sư đoàn bộ binh hành quân đường dài trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc: Luận văn thạc sĩ KHQS: 6.01.07 /Nguyễn Văn Lộc.-H.:Học viện Hậu cần, 1998.-98tr.

355(V)6 / LAV 2755          

Luận văn thạc sĩ Khoa học Quân sự, chuyên ngành hậu cần trong các lực lượng vũ trang về nội dung: Bảo đảm vật chất và giải quyết thương binh sư đoàn bộ binh hành quân đường dài trong chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

	3. 
	Biện pháp tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh và thu hồi tử sĩ giai đoạn thực hành đổ bộ đánh chiếm đầu cầu của tiểu đoàn hải quân đánh bộ .-H.:Học viện Hậu cần,2013.-40tr.;29cm.

355(V)75 / T 23403       

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về biện pháp tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh và thu hồi tử sĩ giai đoạn thực hành đổ bộ đánh chiếm đầu cầu của tiểu đoàn hải quân đánh bộ.

	4. 
	Cấp cứu và chuyển thương hoả tuyến.-H.:Quân đội nhân dân,1969.-80tr.;19cm.
61:355 / 2367 - 68     

Cuốn sách là tài liệu hướng dẫn cho bộ đội, cho các đồng chí y tá, cứu thương và tải thương những kiến thức cơ bản về kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương trong chiến đấu.

	5. 
	Chương trình cấp cứu, tải thương.-Tp. Hồ Chí Minh.: Nxb.Vui sống, 1954.-60tr.;19cm. 

61:355 / 18685, 22632         

Tài liệu huấn luyện cho dân quân, thanh niên xung phong cách tải thương, băng bó vết thương, cấp cứu trong các trường hợp bị phỏng, bị rắn cắn, chết ngộp, dịch tả.

	6. 
	Công tác chính trị đối với thương binh, tử sĩ ngoài mặt trận.-[K.đ.]:Vệ quốc quân Liên khu III,1951.-11tr.;19cm.

355(V)13 / 6853          
Nội dung gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Sự quan trọng về công tác chính trị đối với thương binh, tử sĩ ngoài mặt trận; Phần thứ hai: Quan niệm (đề cập đến một vài quan niệm và hiện tượng sai lầm và tác hại của những hiện tượng sai lầm về công tác chính trị đó); Phần thứ ba: Một vài điểm chính về công tác chính trị đối với thương binh tử sĩ ngoài mặt trận (chôn cất tử sĩ, cấp cứu, động viên an ủi thương binh).

	7. 
	Công tác thương binh tử sĩ:Tài liệu tổng kết Chiến dịch Quang Trung .-[K.đ.]:[K.nxb.],1951.-28tr.;17cm. 

355.01 / 22513      
Tài liệu tổng kết sau Chiến dịch Quang Trung, nêu lên những nguyên tắc tiến hành công tác thương binh, tử sĩ, lấy cơ sở là một liên đội thích hợp với hoàn cảnh đặc biệt của binh chủng chuyên môn: Pháo binh và một vài điểm liên hệ với chiến trường miền xuôi.

	8. 
	Di tản thương và bệnh binh. -[K.Đ].:[K.nxb],1973.-142tr.;19cm. 

61:355 / 24226          

Trình bày các phương pháp và phương tiện chính dùng để di chuyển thương binh bằng đường thủy, đường hàng không và đường bộ. Tài liệu này có thể áp dụng cho cả chiến tranh nguyên tử và không nguyên tử.

	9. 
	Điều lệ xử trí vết thương chiến tranh.-H.: Quân đội nhân dân,1984.-440tr.;19cm. 

617.01 /  LC 283 - 84      
 Cuốn sách được biên soạn bởi các chuyên gia đầu ngành dựa trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm xử trí vết thương chiến tranh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bản điều lệ này chỉ quy định việc xử trí vết thương chiến tranh do vũ khí thông thường, đồng thời là những quy định thống nhất hướng dẫn việc xử trí vết thương chiến tranh ở các cơ sở quân y. 

	10. 
	Góp phần nghiên cứu cơ cấu thương tích tại mặt trận Vị Xuyên và nhận xét công tác tổ chức cứu chữa thương binh một số tuyến trước bệnh viện 109 (1984-1989): Luận văn tốt nghiệp cao học: 30112 /Hoàng Văn Phước.-H.:HVQY,1994.-65tr. 
61:355 / LAV 1569         

Đề tài nghiên cứu những đặc điểm loại hình chiến đấu chống lấn chiếm biên giới, điều kiện tự nhiên, những nét lớn về kinh tế, xã hội và tình hình kết hợp quân dân y ảnh hưởng đến công tác tổ chức cứu chữa thương binh; Nghiên cứu cơ cấu tổn thương trong cuộc chiến tranh tại Vị Xuyên (1984-1989) và nhận xét về công tác tổ chức cứu chữa vận chuyển thương binh một số tuyến trước bệnh viện 109; Đề xuất một số ý kiến về tổ chức cứu chữa vận chuyển thương binh trong khu vực phòng thủ.

	11. 
	Góp phần nghiên cứu lâm sàng và xử trí ngoại khoa kỳ đầu cho 295 thương binh có vết thương thấu não do hoả khí tại Quân y viện 121- Quân khu IX: Luận án phó tiến sĩ KHYD: 30121 /Nguyễn Thọ Lộ.-H.:HVQY,1993.-113tr. 

617.031 / LAV 1493          

Đề tài nghiên cứu các triệu chứng lâm sàng chính và hình ảnh X quang hộp sọ của thương binh có vết thương thấu não. Đề xuất giá trị của hai nhóm triệu chứng lâm sàng và hình ảnh X quang trong chuẩn đoán thương binh có vết thương thấu não tại tuyến bệnh viện quân khu; Đánh giá kết quả phẫu thuật kỳ đầu triệt để có tái tạo màng cứng và khâu kín da, phẫu thuật kỳ đầu tương đối triệt để và để mở màng cứng được ứng dụng tại tuyến bệnh viện quân khu. Xây dựng các chỉ định cho loại phẫu thuật này; Đánh giá kết quả phẫu thuật dẫn lưu mủ, chất hoại tử và lấy dị vật đối với thương binh có vết thương thấu não được chuyển tới bệnh viện quá 3 ngày sau bị thương, xây dựng các chỉ định và quy trình ứng dụng; Đề xuất một số biện pháp tổ chức và kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng điều trị cho thương binh có vết thương thấu não tại tuyến bệnh viện quân khu.

	12. 
	Năm kỹ thuật cấp cứu cơ bản và chuyển thương hoả tuyến.-H.:Quân đội nhân dân,1994.-102tr.;19cm.

LC 1498 - 99          

Tài liệu là kết quả đầu tiên về mặt kỹ thuật công tác kết hợp quân dân y do bác sĩ Nguyễn Duy Tuân, Hiệu trưởng Trường Trung học Quân y biên soạn trong kháng chiến chống Mỹ. Tài liệu đã được các giáo sư Đặng Kim Châu, Nguyễn Văn Nhân, chuyên viên đầu ngành về chấn thương của ngành y tế và của quân y cùng giáo sư Nguyễn Ấu Thực biên soạn lại.

	13. 
	Nghiên cứu hoàn thiện cơ số thuốc và trang bị quân y cho cá nhân, quân y đại đội và tiểu đoàn bộ binh để bảo đảm cứu chữa thương binh, bệnh binh trong: Báo cáo tổng kết đề tài. KCB. 04.07.01 /Lê Đình Cớn chủ nhiệm đề tài.-H.:Học viện Quân y,2010.-167tr.;29cm.

61:355 / T 22866          

Nội dung đề tài: Mô tả thực trạng túi quân y cá nhân, túi y tá đại đội, túi y sĩ tiểu đoàn ở một số đơn vị; Đề xuất mô hình, nội dung túi quân y cá nhân, túi y tá đại đội, túi y sĩ tiểu đoàn đơn vị bộ binh để đảm bảo cứu chữa thương binh, bệnh binh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

	14. 
	Nghiên cứu hoàn thiện cơ số thuốc và trang bị quân y để bảo đảm cứu chữa bước đầu và cứu chữa cơ bản cho thương binh, bệnh binh trong chiến tranh: Báo cáo kết quả đề tài. KCB. 04.07.02 .-H.:Học viện Quân y,2010.-167tr.;29cm. 

61:355 / T 22864       

Nội dung đề tài: Tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong chiến đấu; Cơ cấu thương tích trong một số cuộc chiến tranh gần đây; Nghiên cứu bổ sung, sửa đổi nội dung cơ số thuốc, trang bị quân y đảm bảo cứu chữa bước đầu và cứu chữa cơ bản cho thương binh, bệnh binh trong chiến tranh.

	15. 
	Nghiên cứu mô hình tổ chức cứu chữa vận chuyển người bị thương trong chiến đấu bảo vệ vùng biển đảo Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh: Luận án TS Y học: 3.01.12 /Hoàng Tùng.-H.:Học viện Quân y,2001.-158tr.

LAV 2538         

Nội dung đề tài: Xác định những đặc điểm địa lý y tế quân sự, đặc điểm chiến đấu và hậu cần ở vùng biển - đảo Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh ảnh hưởng đến công tác tổ chức cứu chữa, vận chuyển người bị thương; Xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa, vận chuyển người bị thương ở vùng biển - đảo Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh.

	16. 
	Nghiên cứu mô hình tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: Báo cáo kết quả đề tài: KCB.04-08-02.-H.:Học viện Quân y,2010.-138tr.;29cm. 
61:355 / T22851      

Nội dung đề tài: Phân tích đặc điểm tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng ảnh hưởng đến công tác cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh; Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng.

	17. 
	Nghiên cứu tổ chức cứu chữa vận chuyển thương binh - bệnh binh đảm bảo sẵn sàng chiến đấu tại cụm đảo Song Tử, quần đảo Trường Sa: Luận án thạc sỹ y học/Nguyễn Xuân Mão.-H.: HVQY,1998.-99tr. 

610.35 / LAV 1372 

Nội dung cuốn sách: Xác định thực trạng tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh tại cụm đảo Song Tử, quần đảo Trường Sa, qua đó xây dựng mô hình tổ chức cứu chữa vận chuyển thương binh, bệnh binh đảm bảo sẵn sàng chiến đấu phù hợp với khả năng về nhân lực và điều kiện, phương tiện vận chuyển thương binh, bệnh binh.      

	18. 
	Tổ chức cứu chữa vận chuyển thương binh sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự: Luận văn thạc sĩ KHQS: 6.01.07 /Phạm Ngọc Anh.-H.:Học viện Hậu cần,2002.-77tr. 

355(V)6 / LAV 2732    

Nghiên cứu tổ chức cứu chữa và tổ chức vận chuyển thương binh của Sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự ở địa hình rừng núi bằng vũ khí có trong biên chế, trong khu vực phòng thủ đã được chuẩn bị trước.    

	19. 
	Tổ chức ngoại khoa chiến thương.-[k.đ]: Cục Quân y,1951.-32tr;21cm. 

355(V)6 / V 249 - 50          

Giới thiệu nhiệm vụ của cơ quan quân y và đặc điểm của công tác ngoại khoa chiến thương (công tác điều trị, cấp cứu thương binh trên chiến trường).

	20. 
	Tổ chức sửa chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu: Luận văn thạc sĩ hậu cần quân sự: 60.86.02.26 /Nguyễn Quang Dũng.-H.: Học viện Hậu cần,2014.-94tr.;30cm.

355(V)6 / LAV 7534      

Luận văn tập trung nghiên cứu các giải pháp tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong chiến dịch phòng ngự của tác chiến phòng thủ quân khu, qua đó đề xuất một số nội dung, giải pháp tổ chức cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh chiến dịch phòng ngự trong tác chiến phòng thủ quân khu.   


5. CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC VỀ ĐỀ TÀI THƯƠNG BINH, LIỆT SĨ, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

	1. 
	10 cô gái Ngã Ba Đồng Lộc/ Nghiêm Văn Tân .- Phụ nữ, 2011.- 307 tr.; 19cm.

V24 / 69600

Tác giả là người con Hà Nội sống ở Thái Nguyên đã bỏ một phần đời của mình chọn thể loại truyện ký để miêu tả hành động anh hùng của mười cô gái trên đất lửa Đồng Lộc. Tác phẩm được chia làm 2 phần:

Phần 1: Đài hoa tím kể chuyện về mười cô gái thanh niên xung phong đã hi sinh trong khi đảm bảo huyết mạch giao thông ở Ngã ba Đồng Lộc, trong chiến tranh chống Mỹ, cứu nước.

Phần 2: Vĩ Thanh gồm 2 chương Đêm và Ngày kể lại chuyện tác giả đã khao khát đi tìm lại cuộc đời mười cô gái anh hùng.

	2. 
	65 năm nghĩa nặng tri ân, ơn sâu đền đáp.-H.: Quân đội nhân dân,2012.-357tr.;21cm. 

V24 / 71402, 71403      

Tập hợp một số bài báo, bản tin, câu chuyện kể về những tập thể, cá nhân qua những việc làm đa dạng, sinh động thấm đượm chất nhân văn sâu sắc. Mỗi câu chuyện ở đây đều là người thật, việc thật.

	3. 
	Bài ca bên cánh võng.- H.: Lao động, 2021. - 191tr.; 21cm.
895.9228403B103C/M.0177098 - M.0177099

Tập hợp các câu chuyện, truyện ký về những người lính, những người thanh niên xung phong đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Họ luôn là tấm gương sáng cho thế sau học tập và noi theo.        

	4. 
	Bên dòng sông Hậu: Truyện, ký/ Nguyễn Thị Ngọc Hương.- H.: Văn học, 2018. - 175tr.; 21cm.

895.9228403

Cuốn sách gồm 21 truyện ngắn và ký. Hầu hết các tác phẩm viết về những người lính, những thanh niên xung phong hay những bà má vùng sông nước miền Tây Nam bộ. Những câu chuyện có thật cảm động về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, về chiến tranh biên giới Tây Nam, về quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, về anh thương binh đa tài, về người nghệ sĩ áo trắng. Tất cả đều rất đẹp dưới ngòi bút của tác giả.    

	5. 
	Bến xưa: Tập truyện ngắn/ Trầm Nguyên Ý Anh.- H.: Quân đội nhân dân, 2017. - 256tr.; 19cm. 

895.92234/LC.0014652 - LC.0014653

Gồm 15 truyện ngắn, trong đó truyện “Người giữ hồn liệt sĩ” viết về nhân vật ông già Năm - một người ngay thẳng, siêng năng khi được tổ chức tín nhiệm phân công giữ các chức vụ như: chủ nhiệm hợp tác xã mua bán của huyện hay Trưởng phòng Thương binh xã hội huyện, đảm nhận công việc được một thời gian, ông nhận thấy mình không đủ trình độ nên đã đề nghị với tổ chức được làm công việc khác phù hợp hơn. Ông đã xin được vào ở nghĩa trang liệt sĩ để trông nom và chăm sóc mộ của các đồng chí đã hi sinh. Ông quan niệm “làm gì cũng được, miễn là có đóng góp cho đất nước là được rồi!”. Nhân vật ông già Năm đại diện cho những người cộng sản chân chính. Chỉ biết nghĩ cho đất nước, cho Đảng, cho dân.

	6. 
	Bức chân dung người đàn bà lạ: Tiểu thuyết/ Chu Lai.- H.: Quân đội nhân dân, 2019. - 263tr.; 21cm. 

895.92234B552C/LC.0015396 - LC.0015397

Câu chuyện xoay quanh nhân vật họa sĩ với bản tính kiên cường, bất chấp, là thương binh trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, người họa sĩ tài ba vẽ tranh quảng cáo để kiếm sống qua ngày. Cho đến khi một bức tranh tâm huyết của ông bị đạo, và cái kẻ đạo ấy đã gửi đi dự thi quốc tế để đoạt huy chương vàng cùng với khoản tiền thưởng không nhỏ. Từ đó ông bắt đầu suy sụp, trở lên bất cần với mọi thứ kể cả đồng chí, đồng đội đã vào sinh ra tử với ông trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn. Nhưng đồng đội của ông đã luôn ở bên ông, âm thầm giúp đỡ để người họa sĩ thương binh tài ba tìm lại được chính mình.

	7. 
	Chuyến xe đêm: Tuyển tập văn xuôi tiêu biểu Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ ( 27/7/1947-27/7/2007 ) .-H.:Quân đội nhân dân,2007.-317tr.;21cm. 

V23/LC 8943 - 44         
Sách tuyển chọn 18 truyện ngắn tiêu biểu của các nhà văn trong và ngoài quân đội viết về đề tài thương binh, liệt sĩ. Đây là  những sáng tác tâm huyết, trong đó có những tác phẩm khá xuất sắc, tinh tế, phản ánh chân thực, sinh động mảng đề tài lớn này, qua đó giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về những mất mát, hi sinh vô bờ bến của quân và dân ta trong các cuộc chiến tranh và cả trong thời kỳ đổi mới.

	8. 
	Côn Đảo: Ký sự và tư liệu.-Tp. Hồ Chí Minh: Ban Liên lạc tù chính trị; Nxb.Trẻ, 1996.-1101tr. ;26cm.

3KV1 / V 5273

Công trình sách khá đồ sộ gồm những ký sự và tư liệu được tập hợp từ những ghi chép, bài viết, câu chuyện... của các cựu tù chính trị Côn Đảo - những nạn nhân và nhân chứng của chế độ ngục tù của đế quốc, viết về những người tù và nhà tù Côn Đảo trong hai thời kỳ Pháp thuộc và Mỹ - Ngụy. Bố cục sách được chia thành 2 phần :

Phần đầu nói về Côn Đảo từ sơ khai đến Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954, chấm dứt chế độ nhà tù thời Pháp thuộc.

Phần sau, nói về Côn Đảo từ 1954 đến ngày giải phóng miền Nam 30-4-1975, chấm dứt chế độ nhà tù thời Mỹ ngụy.

Ngoài ra, hai chương phụ giới thiệu những tiểu phẩm văn xuôi, văn vần, ca khúc và hội họa của các tác giả chuyên nghiệp và nghiệp dư mang tâm tư, tình cảm của các thế hệ tù chính trị và chương dành cho Côn Đảo hôm nay và mai sau.

	9. 
	Cuộc diễu binh hùng vĩ.-H.: Thanh niên,1968.-140tr.;19cm. 

V 21 / 3139          

Tập thơ viết về các liệt sĩ, anh hùng, chiến sĩ thi đua trẻ tuổi ở hai miền Nam Bắc.

	10. 
	Đi qua Bến thuỷ: Tiểu thuyết /Bá Dũng.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-333tr.;21cm. 

V23 / 62798 - 99, LC 8922, LC 8899, M 130521-23

 Tiểu thuyết viết về thương binh trong kháng chiến chống Mỹ.

	11. 
	Gia đình người đồng đội/ Bùi Đức Tỉnh .-H.:Quân đội nhân dân,2007.-426tr.;21cm.

V 23 / 63281 - 82 

Tiểu thuyết viết về thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

	12. 
	Giọt đời: Tiểu thuyết/ Nam Dư.- H.: Dân trí, 2018. - 211tr.; 20cm.

895.92234

Tiểu thuyết viết về cuộc sống của những người lính trở về sau chiến tranh, họ yêu thương, đùm bọc, cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Nhân vật chính của tiểu thuyết là anh Lâm - thương binh nặng, cô Xâm - cựu lái xe rừng Trường Sơn, cũng thương binh, cô Duyên - từng tham gia cấp phát lương thực tại chiến trường Quảng Trị. Lâm và Duyên gặp gỡ nhau trong thời điểm chiến tranh vô cùng khốc liệt, họ yêu nhau và Duyên có mang. Sau đó Lâm bị thương nặng, gia đình đã nhận được giấy báo tử mà không biết anh đang được điều trị tại một bệnh viện phía Bắc. Xuất viện trở về, Lâm cùng đồng đội đi tìm mẹ con Duyên nhiều năm nhưng không gặp. Xâm là đồng nghiệp, yêu thương, chăm sóc Lâm tận tình mỗi khi vết thương của anh tái phát, cảm động với chân tình ấy, anh cưới cô, nhưng họ không thể có con vì cùng bị nhiễm chất độc da cam. Cuối cùng, Lâm cũng tìm được mẹ con Duyên khi đến chơi nhà Lưu - người bạn làm ăn thân tín của anh. Lưu chính là con anh và được mẹ vất vả nuôi dạy thành một chàng trai giỏi giang, giàu ý chí.

	13. 
	Giữa mùa hoa Pơ Lang: Tập truyện ngắn và bút ký/ Phạm Xuân Trường.- H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 178tr.; 21cm.

LC.0015171 - LC.0015172; M.176103 - M.176104      

Gồm 9 tác phẩm là truyện ngắn và bút ký. Tất cả các truyện ngắn và bút ký trong tập sách này dường như đều bắt nguồn từ sự xúc động, chân thành với con người và sự việc trong cuộc sống. Tiêu biểu như truyện ký “Má Sáu Ngẫu”. Má Sáu Ngẫu là người phụ nữ suốt đời tận tâm, tận lực phục vụ cách mạng. Cuộc đời của Má gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, người có công lớn tham mưu cho trung đoàn chủ lực tiến đánh Sài Gòn. Hình ảnh má Sáu Ngẫu là một hình ảnh tiêu biểu của phụ nữ Nam Bộ, phụ nữ Việt Nam đảm đang, tháo vát việc nước, việc nhà.

	14. 
	Gửi lại mai sau/Nguyễn Hải Trường; Đặng Vương Hưng biên soạn.-H.: Công an nhân dân,2012.-302tr.;21cm.

V 24 / 72364, 72365          

Cuốn sách được viết nhân dịp hưởng ứng cuộc vận động phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng. Tác giả đã chọn cách mượn nhân vật “Hoàn” để xưng danh và thể hiện những điều mình muốn viết, những điều tâm sự chân thật nhất đến bạn đọc. Đó là những trang viết về nội tâm của một con người được tôi luyện trong khói lửa kháng chiến; Những quyết liệt giữa sự giả dối, cơ hội và trung thực; Có cả sự hèn nhát với dũng cảm, bi tráng và anh hùng ca…Nhưng trên hết là tinh thần lạc quan cách mạng, niềm tin tuyệt đối vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nó góp phần lý giải cán bộ công an đi “B” có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ và sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

	15. 
	Hai người mẹ/ Lê Thanh Huệ.- H.: Thanh niên, 2019. - 245tr.; 19cm.

895.92234/M.172526 - M.172527

Cuốn sách tập hợp 18 truyện ngắn của tác giả bao gồm các câu chuyện như "Má Hai" kể về một nữ quân nhân đi qua ba cuộc chiến tranh, không có một chiến công rực rỡ nào, không có một chút gì gọi là nổi bật ngoài sự hi sinh thầm lặng như bao người lính khác, nhưng chính những sự hi sinh của bà lại làm cho những người lãnh đạo lúc bấy giờ khó khăn trong việc giải quyết cho bà về địa phương vui vầy cùng con cháu lúc tuổi già; Là câu chuyện "Sổ thương binh", một người lính tên Nam đã kinh qua cuộc chiến, trở về quê hương với bao nhiêu vết thương trên người, bị cắt chế độ thương binh, không được hưởng bất kỳ một chế độ chính sách xã hội nào và hành trình đi tìm phương án giải quyết chế độ chính sách cho anh, chưa kịp nhận sổ thương binh thì anh đã mất; Là câu chuyện đầy tính nhân văn trong "Hai người mẹ", một người mẹ người Mỹ có công mang nặng đẻ đau ngày đêm ngóng con trai là lính chiến mất tích trong chiến tranh Việt Nam, một người mẹ Việt Nam có con trai hi sinh khi tham gia cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Dù ghét cay ghét đắng bọn lính Mỹ xâm lược, nhưng khi thấy xác một người lính Mỹ bị chết và bỏ rơi trên cánh đồng, nghĩ đến người mẹ đang ở phương xa, người mẹ Việt Nam cũng mủi lòng mà tự mình chôn cất người lính Mỹ đó...Mỗi câu chuyện đều ít nhiều mang lại cho người đọc nhất là các bạn trẻ có cái nhìn rõ hơn về các vấn đề xã hội sau cuộc chiến. 

	16. 
	Hành trình trên chiến trường nước bạn: Nhật ký thời chiến /Đào Văn Hách.-H.:Quân đội nhân dân,2014 .-258tr.;21cm. 

V24 / LC 12662, LC 12663          

Cuốn sách giới thiệu một phần trong nhật ký của liệt sĩ Đào Văn Hách. Cuốn nhật ký được liệt sĩ ghi từ ngày 22-7-1954 đến năm 1970. Toàn bộ hoạt động trong quân đội, cho đến quá trình vượt Trường Sơn 75 ngày từ Hà Nội đến Si-phăn-đon, một địa danh giáp giới giữa Lào với Thái Lan, Campuchia, quá trình sống và công tác với người Lào ở rừng sâu Si-phăn-đon, đã được liệt sĩ Đào Văn Hách ghi lại với tâm thế của một người nghệ sĩ - chiến sĩ.

	17. 
	Hát trong bão lửa: Tiểu thuyết/ Nguyễn Thanh Hương.- H.: Quân đội nhân dân, 2020. - 243tr.; 21cm.

 LC.0015305 - LC.0015306; M.176066 - M.176067

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết là các anh chị em trong đội văn công. Họ cùng đồng đội của mình lên đường hành quân vào Trường Sơn. Mặc dù trên chiến trường khốc liệt nhưng các anh chị em văn công vẫn lạc quan, yêu đời đem lời ca tiếng hát của mình động viên các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, các đồng chí thương bệnh binh.

	18. 
	Khoảnh khắc của chiến tranh: Tiểu thuyết/ Đỗ Kim Cuông.- H.: Thanh niên, 2021. - 279tr.; 19cm.   

M.0178188 - M.0178189

Cuốn tiểu thuyết của tác giả Đỗ Kim Cuông gồm 7 chương, với ba nhân vật chính là Hiệp, Duy và Hồng. Họ là ba người bạn thân, cùng học phổ thông rồi đại học với nhau. Khi đang là sinh viên trường Đại học Tổng hợp, Hiệp lên đường nhập ngũ, trở thành một người lính đặc công. Hiệp trở thành người lính bằng cả nhiệt huyết của tuổi trẻ, không một chút toan tính, sống chiến đấu, hi sinh cho đất nước. Còn Duy việc lên đường nhập ngũ do sự toan tính của người cha là quan chức với mong muốn làm đẹp lý lịch, mở đường cho tương lai của con trai mình. Gặp nhau tại chiến trường, trong giờ phút sinh tử, Hiệp nhờ Duy trao cho Hồng -  người yêu anh những kỉ vật quý giá. Thế nhưng Duy lại phản bội Hiệp, lừa dối Hồng và tìm cách cưới cô làm vợ. Sau chiến tranh, Hiệp trở về với cơ thể bị bom đạn hủy hoại nặng nề. Sự thật về con người Duy đã bị phơi bày. Hồng đau khổ khi phải sống bên người chồng thủ đoạn. Hồng gặp tai nạn và qua đời sau khi gặp lại Hiệp. 

Cuối cuộc đời, người thương binh - Hiệp được sống trong hạnh phúc, hạnh phúc vì ông không có điều gì phải hổ thẹn với lương tâm, ông đã sống tận tâm, tận lực cho những khát vọng. Còn Duy với cái bóng dáng phờ phạc, nhem nhuốc, là người có tiền bạc, giàu có, biệt thự, vợ đẹp, con khôn và cả quyền lực nữa nhưng ông ta đang hoảng loạn, tàn rữa và tiến dần tới cái chết. Chẳng ai hành hạ ông ta mà chính cái guồng quay cuộc sống.

	19. 
	Ký ức thời hoa lửa/ Phạm Việt Hùng (Sáu Hùng).- H.: Quân đội nhân dân, 2021. - 215tr.; 21cm.

LC.0015523; VN.0082148 - VN.0082149

Sách viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng. Cuốn sách là những nét chấm phá trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Phạm Việt Hùng, là tiếng lòng của anh gửi tới bạn bè và tri ân đồng đội, những người đã ngã xuống cho nền độc lập của đất nước, là những khoảnh khắc lịch sử được tái hiện lại một cách chân thực và sinh động, để gia đình, bạn bè có dịp hiểu thêm về anh, một cựu chiến binh, thương binh Phạm Việt Hùng kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu nhưng cũng rất bình dị, trong sáng, thủy chung, tình nghĩa trong cuộc sống đời thường.

	20. 
	Màu hoa đỏ: Tập thơ .-H.: Quân đội nhân dân,2014.-208tr.;21cm. 

V 21 / LC 12796, LC 12797       

Gồm bảy mươi thi phẩm được chọn ra từ hàng trăm, hàng nghìn bài thơ dâng liệt sĩ trong tập Màu hoa đỏ cho chúng ta một hình dung đầy cảm xúc về cõi miền thiêng liêng. Thơ viết về liệt sĩ là phần thi ca xúc động nhất, đặc sắc nhất ở Việt Nam. Đấy không chỉ là thơ mà là máu xương của dân tộc. Để giành giữ được độc lập tự do, thống nhất hòa bình, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước, nhiều người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống. Các anh các chị ngã xuống khi còn quá trẻ và những dâng hiến cao cả ấy đã đi vào thơ ca như một phần của sự bất tử, vĩnh hằng.

	21. 
	Muôn thuở nghĩa tình.-H.:Quân đội nhân dân,2012.-243tr.;21cm. 

V2 / 72105, 72106         

Tập hợp các bài thơ, bài viết về thương binh - liệt sĩ rất xúc động.

	22. 
	Ngã ba Đồng Lộc: Trường ca /Nguyễn Ngọc Phú.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-79tr.;19cm. 
V 21 / LC 8881 - 82, M 130620 - 22         

Cuốn sách ra đời nhân dịp Kỉ niệm 60 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ và hưởng ứng cuộc vận động sáng tác tiểu thuyết, trường ca về đề tài chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang nhân dân (2006- 2008).

	23. 
	Nghĩa tình đồng đội/Nguyễn Văn Hồng.-H.:Hội Nhà văn,2007.-191tr.;21cm. 
V24 / 63935

Cuốn sách tập hợp những bài viết ngắn gọn, chân thực, xúc động của đại tá Nguyễn Văn Hồng - người đã từng tham gia nhiều trận đánh lớn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế - về những kỉ niệm, những tấm gương hi sinh của bạn bè, đồng chí của ông trong chiến tranh và những câu chuyện của các đồng chí cựu chiến binh trong thời bình.

	24. 
	Ngôi nhà không cô đơn/Bích Thuận .-H.:Quân đội nhân dân,2007.-106tr.;19cm. 

V24 / 63267 - 68, M 131499 - 501, LC 9138 - 39             Truyện ký về Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyết - người bạn đời của cố họa sĩ Lưu Văn Sìn, mẹ của Liệt sĩ Lưu Tất Đạt.

	25. 
	Người Hàm Liêm:Truyện, kí /Nguyễn Bá Chinh.-H.:Quân đội nhân dân,2010.-188tr.;21cm. 

V24 / LC 11006, LC 11007          

17 truyện ký được tập hợp trong cuốn sách đã tái hiện lại một phần cuộc sống chiến đấu của quân dân Hàm Liêm, của những chiến sĩ cụm tình báo H34 Khánh Hòa và B44 tỉnh Bình Thuận.

	26. 
	Người mẹ anh hùng làng Phú Hội/Tô Phương.-H.:Quân đội nhân dân,2011.-237tr.;21cm.

V 24 / 70500, 70501, LC 11502, LC 11503         

Gồm 13 tác phẩm của nhà văn Tô Phương viết về đề tài chiến tranh cách mạng, một số tác phẩm được xây dựng trên chất liệu người thật việc thật. Với cách viết sinh động, nhưng mộc mạc, gần gũi, có nhiều đoạn viết như tự truyện. Chính vì thế, sự thuyết phục của tính chân thật từ các tác phẩm là rất lớn.

	27. 
	Những kỷ vật kháng chiến (Tri ân quá khứ - Tiếp lửa truyền thống).-H.:Quân đội nhân dân,2010.-350tr.;21cm.

355(V)(09 )/ 68864, 68865

Tập hợp những bài viết tham dự cuộc thi viết về « Những kỷ vật kháng chiến » trong đó, có các bài đạt giải cao. Đó là những bài viết xuất xứ, lai lịch và những câu chuyện có sức lôi cuốn, hấp dẫn gắn với cuộc đời và những chiến công của chủ nhân những hiện vật đó.

	28. 
	Những kỷ vật kháng chiến.-H.: Từ điển Bách khoa,2012.-234tr.;21cm.

355(V)(09) / 72384, 72385     

Tập 1

Cuốn sách gồm các bài viết về những kỷ vật của Bác Hồ trao tặng, những kỷ vật trong cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ và thực hiện nghĩa vụ quốc tế thuộc địa bàn Quân khu 4.

	29. 
	Những kỷ vật kháng chiến.-H.:Quân đội nhân dân,2002.-182tr.;19cm.

355(V)(09) / 76859          

Tập 1

Gồm 37 câu chuyện, bài viết hấp dẫn về 37 hiện vật phản ánh hoạt động quân sự, chủ yếu là hoạt động chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam trong các sự kiện lớn của cách mạng, các cuộc kháng chiến từ năm 1945 đến năm 1975: Hiện vật về Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, về Bác Hồ, về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Chiến dịch Hồ Chí Minh, về những người anh hùng.

	30. 
	Những kỷ vật kháng chiến.-H.:Quân đội nhân dân,2012.-309tr.;21cm. 

355(V)(09) / LC 12023, LC 12024, 72159, 72160      

Tập 6

Cuốn sách tuyển chọn và giới thiệu 50 bài viết về hiện vật và nhóm hiện vật gốc tiêu biểu của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và các bảo tàng trong quân đội. Trong đó, có 5 bài viết về những kỷ vật gắn với Chủ tịch Hồ Chí Minh; 21 bài viết về những kỷ vật gắn với cuộc đời hoạt động và những chiến công của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh; 24 bài viết về những kỷ vật phản ánh quá trình chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

	31. 
	Những kỷ vật kháng chiến: Sự im lặng lên tiếng /Chỉ đạo biên soạn: Lê Mã Lương.-H.:Công an nhân dân,2009.-335tr.;21cm.

355(V)(09) / 70096, 70097          

Cuốn sách tập hợp những bài viết về kỷ vật kháng chiến gắn với những câu chuyện cảm động về chiến công của bộ đội và nhân dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, tình cảm sâu sắc của bộ đội và nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu, sự giúp đỡ và chở che của nhân dân đối với bộ đội trong kháng chiến, sự hi sinh vô bờ bến của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

	32. 
	Những kỷ vật kháng chiến: Tập sách Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2007) /T.4.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-357tr.;21cm.

355(V)09 / 62800 - 01, M 130563 - 65     

Tập 4

Cuốn sách tuyển chọn và giới thiệu 60 bài viết về các hiện vật tiêu biểu bao gồm: gốc hình, gốc khối, tài liệu văn bản, tác phẩm mỹ thuật phản ánh hoạt động chiến đấu và phục vụ chiến đấu của các đơn vị anh hùng, anh hùng, liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam anh hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang được các bảo tàng trong toàn quân trưng bày, lưu giữ.

	33. 
	Những lá thư không gửi: Tập truyện ngắn/ Mông Văn Bốn.- H.: Hồng Đức, 2019. - 184tr.; 19cm.
Sách phát hành cấp phát toàn quân

Cuốn sách gồm 17 truyện ngắn của tác giả Mông Văn Bốn viết về tình cảm, ơn nghĩa của người với người trong cuộc sống. Đó là câu chuyện về bà Hạnh, một người phụ nữ xinh đẹp và ông Phang, một người theo Pháp, bán đứng nghĩa quân, hại dân làng để cuối đời cũng nhận được kết cục không tốt đẹp (trong Con hổ một tai); Là câu chuyện về gia đình ông Bình, có người con là liệt sĩ hi sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc năm 1979 ở Cao Bằng, gia đình ông tình cờ gặp được Quang là cháu nội ông, con trai ông hi sinh trước khi biết tin có cậu con trai trên đời (trong Cuộc gặp tiền định); Là câu chuyện về anh thương binh Phương, anh bị thương nặng trong kháng chiến chống Mỹ, không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên anh sống mai danh ẩn tích còn vợ anh thì đi tìm kiếm anh khắp các trại thương binh trong hơn 40 năm qua (trong Những lá thư không gửi).        

	34. 
	Sân khấu với hình tượng thương binh liệt sĩ.-H.:Quân đội nhân dân,1997.-240 tr.;19 cm.

778(V) / 46650          

Tập hợp 30 bản tham luận của các giáo sư, nhà nghiên cứu và các văn nghệ sĩ tham gia Hội thảo khoa học “Sân khấu với hình tượng thương binh liệt sĩ” do Viện Sân khấu Bộ Văn hóa Thông tin kết hợp với Cục Tư tưởng Văn hóa - Tổng cục Chính trị tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá những thành tựu mà ngành sân khấu trong cả nước, đã đạt được với đề tài thương binh liệt sĩ.

	35. 
	Sáng tác văn học tâm sự liệt sĩ Trình Văn Vũ: Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7.1947-27.7.2007.-H.:Quân đội nhân dân,2007.-236tr.;19cm. 
V 24 / LC 8930 - 31       

Cuốn sách giới thiệu về nhật ký chiến trường; Những bài viết và tư liệu về nhật ký của Liệt sĩ Trình Văn Vũ.

	36. 
	Sâu nặng ân tình: Truyện ký.- H.: Hội nhà văn, 2017. - 332tr.; 21cm.

V24/78301- 78302

Cuốn sách tập hợp các bài dự thi đoạt giải và một số bài dự thi có chất lượng tốt tham gia cuộc thi viết “Sâu nặng ân tình” do Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm tri ân, tôn vinh những anh hùng liệt sĩ, thương binh đã chiến đấu, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; Tôn vinh những người mẹ, người vợ…đã cống hiến những người con, người chống yêu quí của mình cho đất nước.

	37. 
	Sống như anh.-H.:Văn học, 1965.-92tr.;19cm.

3KTV4 / 19851

Cuốn sách được tác giả Trần Đình Vân ghi lại qua lời kể của chị Phan Thị Quyên về cuộc đời Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi. Cuốn sách cho chúng ta thấy hình ảnh rất sinh động của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, trong thái độ trước kẻ thù, trong cuộc sống cách mạng, giữa những người đồng chí và cả trong cuộc sống đời thường…

	38. 
	Tháng ngày thương nhớ/Đặng Vương Hưng sưu tầm.-H.:Công an nhân dân,2007.-250tr.;21cm. 

V24 / 72300          

Cuốn sách giới thiệu một phần nhật ký của những người lính trẻ đã ngã xuống ngoài chiến trường, và một bà mẹ chiến sĩ héo hon vì chờ đợi con trai ra trận mãi không về…Mỗi tác phẩm nhật ký chỉ như một lát cắt về cuộc sống, chiến đấu trong thời chiến, nhưng khi hợp lại thì như thành một bức tranh sinh động, có hồn với bao nỗi vui buồn nhân thế…

	39. 
	Thánh ca Truông Bồn/Trần Huy Quang.-H.:Phụ nữ,2012.-183tr.;21cm.

V 24 / 71094, 71095        

 Cuốn sách viết về tấm gương của mười ba liệt sĩ Thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317–N65–Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước. Qua cuốn sách, chúng ta được biết thêm thông tin về tuổi thơ, thời đi học, cuộc sống trước khi bước ra chiến trường của mỗi người.  

	40. 
	Trọn nghĩa vẹn tình: Diễn ca ảnh (ảnh, thơ, họa, nhạc) /Nguyễn Chính, Trương Đức Anh.-H.:Thông tấn xã Việt Nam,2008.-30 ảnh;30cm.

36(V) / V 10336          

Gồm 30 diễn ca ảnh văn vần nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng thành kính với những người có công với nước. 

	41. 
	Trong đời đội ngũ: Tập thơ về thương binh, liệt sĩ .-H.:Quân đội nhân dân,1977.-168tr.;19cm. 
V21 / 26895          

Tập thơ về thương binh, liệt sĩ.

	42. 
	Vào trận mới.-H.:Phổ thông,1973.-74tr.;19cm.

V 21 / 21167          

Tập thơ người tốt, việc tốt về thương binh.

	43. 
	Vọng khúc người lính: Tập truyện ngắn/ Bùi Quang Khánh.- H.: Dân trí, 2019. - 189tr.; 21cm.     

Sách cấp phát toàn quân

Cuốn sách gồm 9 truyện ngắn của tác giả Bùi Quang Khánh, ca ngợi những phẩm chất cao quý của những người lính trong trận mạc cũng như trong thời bình.

	44. 
	Xứng danh Bộ đội cụ Hồ.-H.:Quân đội nhân dân,1993.-123tr.;19cm.

355(V)13 / LC 1383-84; 42500        
Tập 3: Những người không cô đơn

Chọn lọc một số bài viết hưởng ứng cuộc vận động báo chí toàn quốc viết về đề tài “Thương binh, liệt sĩ và hậu phương quân đội” do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phát động nhân dịp kỷ niệm lần thứ 45 Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/1992). 


	
	Tổ chức vận chuyển thương binh trong tiến công quân đoàn: Chuyên đề /Trần Phước.-H.:Học viện Hậu cần,2000.-24tr. 
61:355 / T 18610      

Đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục công tác chuyển thương trong chiến dịch tiến công quân đoàn.

	21. 
	Tổn thương do hỏa khí công tác sơ cứu và vận chuyển thương binh. Chỉ đạo nội dung: Phùng Quang Thanh,...; Biên soạn: Học viện Quân y.-H.:Quân đội nhân dân,2002.-159tr.;19cm. 

61:355 / 52852 - 53         

Nội dung tài liệu gồm: Tổn thương do hỏa khí, đặc điểm, cơ chế sát thương, những nguyên tắc xử trí vết thương do hỏa khí thường gặp và công tác sơ cứu vết thương do hỏa khí; Công tác vận chuyển thương binh, vận chuyển kết hợp với điều trị và phân loại chọn lọc thương binh. Cấp cứu và vận chuyển thương binh tại binh chủng Hải quân và Không quân.

	22. 
	Xây dựng phần mềm tính toán nhu cầu và khả năng cứu chữa, vận chuyển thương binh, bệnh binh trong tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến tranh: Báo cáo kết quả đề tài: KCB. 04.08.03 .-H.:Học viện Quân y,2010.-139tr.;29cm.

61:355 / T 22862       

Nội dung đề tài: Xây dựng phầm mềm tính toán nhu cầu bảo đảm quân y tác chiến chiến dịch để tính toán, dự kiến tỷ lệ thương binh, bệnh binh và phân bố các tuyến trong tác chiến chiến dịch. Từ đó tính toán và cân đối nhu cầu cứu chữa ngoại khoa, nhu cầu giường, nhu cầu vận chuyển, nhu cầu thuốc chiến thương, thuốc thường xuyên và nhu cầu băng cá nhân.
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